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 Đơn đặt hàng / Purchase Order  
Được phê duyệt bởi: Lê Quang Huy

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CHI NHÁNH KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Số 60 Thái Nguyên, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

MST: 0104918404-028

Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
1642 - WM VCP KHA Trần Phú

78-80 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa Việt Nam

Nhà cung cấp (Supplier): 2010660
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4176767002

Ngày đặt hàng (PO date) 09.09.2025

Nhóm đặt hàng (Pur.Group) 101 - T.P tươi sống CB

Người đặt hàng (Purchaser) Đinh Thị Thiện Nghĩa
Số điện thoại (Tel) 0974591990

Email tpcn.1642@winmart.masangro
up.com

Ngày giao (Delivery Date) 19.09.2025

Ghi chú: 

 Stt
 (No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

   10 10334757 8999999595586 48,0 GÓI 23.704 1.137.792

MAGNUM Kem scl thượng hạng 80ml/70gT24

_____________________________________________________________________________________________________________

   20 10006399 8851932348218 6,0 HỘP 54.545 327.270

WALL'S Kem 2in1 chocochip 760ml/390g

_____________________________________________________________________________________________________________

   30 10290316 8851932459730 30,0 CÁI 13.333 399.990

WALL'S Kem mocha café cốt dừa 60ml/52g

_____________________________________________________________________________________________________________

   40 10140546 8851932415613 30,0 CÁI 9.212 276.360

WALL'S Kem tràsữa tr.châu Thái 65ml/63g

_____________________________________________________________________________________________________________

   50 10183955 8851932295789 48,0 CÁI 21.818 1.047.264

MAGNUM Kem vani scl h.nhân 80ml/64.5gT24

_____________________________________________________________________________________________________________

   60 10006328 8851932145329 50,0 CÁI 8.727 436.350

WALL'S Kem Topten socola 55/60g

_____________________________________________________________________________________________________________

   70 10006330 8851932126366 24,0 HỘP 8.727 209.448

WALL'S Kem cup c.chip 100ml/53g

_____________________________________________________________________________________________________________

   80 10183644 9310161015333 6,0 HỘP 90.909 545.454

BULLA Kem Classics socola chip 460ml T6

_____________________________________________________________________________________________________________
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Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount)           4.379.928 
- 5% (VAT) 0 
- 8% (VAT) 350.394 
- 10% (VAT) 0 
- 15% (VAT) 0 
Thuế GTGT (VAT Amount) 350.394 
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount)           4.730.322 

Người lập đơn hàng
    (Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng
(Department Manager)

_________________

Quản lý siêu thị
(Store Manager)

_______________

 Giám đốc cấp 2
(Regional Director)

_______________

Nhà cung cấp lưu ý:
- Giá mua trên đơn đặt hàng là giá mua chính thức, nếu có chênh lệch so với báo giá thì báo lại nhân viên đặt hàng để điều
  chỉnh giá trước khi giao hàng.
- Vui lòng điền số đơn đặt hàng và mã nhà cung cấp vào hóa đơn và phiếu giao hàng.


